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CHUYÊN MỤC
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NGHỆ THUẬT CA DAO NAM TRUNG BỘ
VÀ DẤU ẤN VĂN HÓA VÙNG MIỀN

NGUYỄN THỊ VÂN ANH*

Trên cơ sở khảo sát 4.537 câu ca dao, bài viết phân tích một số phương diện nghệ
thuật tiêu biểu như mô típ, các biện pháp tu từ (đảo trật tự từ, tách từ, nói lái), hòa
thanh và giọng điệu dí dỏm, hài hước của ca dao Nam Trung Bộ. Kết quả cho thấy,
các thủ pháp nghệ thuật này không chỉ tạo nên giá trị thẩm mỹ đặc sắc mà còn
phản ánh bản sắc văn hóa của cư dân Nam Trung Bộ; đồng thời khẳng định vị trí
riêng của ca dao Nam Trung Bộ trong kho tàng ca dao Việt Nam và cung cấp cơ sở
khoa học cho việc dạy học Ngữ văn.

Từ khóa: ca dao Nam Trung Bộ, nghệ thuật ca dao, biện pháp tu từ, văn hóa vùng miền
Nhận bài ngày: 20/12/2025; đưa vào biên tập: 25/12/2025; phản biện: 06/5/2026;
duyệt đăng: 11/5/2026

1. DẪN NHẬP
Hình thành trong không gian văn hóa
ven biển và quá trình di dân mở cõi,
ca dao Nam Trung Bộ mang đậm dấu
ấn của môi trường sinh tồn và tâm lý
cư dân vùng đất miền Trung. Trong
điều kiện tự nhiên nhiều biến động,
con người nơi đây hình thành lối sống
phóng khoáng, bộc trực và giàu bản
lĩnh; những đặc điểm ấy được phản
ánh rõ qua hệ thống hình ảnh, mô típ
và giọng điệu mang sắc thái riêng.

Đặt trong tương quan với ca dao Bắc
Bộ và Nam Bộ, ca dao Nam Trung Bộ

có xu hướng dung hòa giữa tính ước
lệ và tính trực diện trong biểu đạt.
Cách tổ chức lời ca, nhịp điệu và ngôn
ngữ nghệ thuật thường linh hoạt, giàu
tính trực cảm, qua đó phản ánh đặc
điểm văn hóa và tâm lý của cư dân
vùng đất này.
Tuy đã có một số công trình sưu tầm
và nghiên cứu ca dao Nam Trung Bộ,
song việc nghiên cứu các phương
diện nghệ thuật trong mối quan hệ với
đặc điểm ngôn ngữ và văn hóa vùng
miền vẫn chưa thật sự được quan tâm
một cách hệ thống. Trên cơ sở khảo
sát 4.537 câu ca dao được thống kê
từ các nguồn tư liệu: Ca dao Nam
Trung Bộ (Thạch Phương-Ngô Quang* Trường Đại học Quy Nhơn.
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Hiển, 1994),Ca dao, dân ca đất Quảng
(Nhiều tác giả, 2006) và Ca dao Nam
Trung Bộ (Nhiều tác giả, 2011), bài viết
tập trung phân tích một số phương
diện nghệ thuật tiêu biểu nhằm làm rõ
mối quan hệ giữa hình thức nghệ
thuật và bản sắc văn hóa vùng miền.

2. NỘI DUNG
Theo quan niệm thi pháp học của
Trần Đình Sử (1988: 4-18), “tác phẩm
văn học là một chỉnh thể nghệ thuật”,
ở đó các yếu tố hình thức luôn vận
động trong mối quan hệ tương tác
nhằm kiến tạo ý nghĩa thẩm mỹ.

Trong ca dao Nam Trung Bộ, các yếu
tố như mô típ, biện pháp tu từ, nhịp
điệu và giọng điệu không tồn tại riêng
lẻ mà gắn kết, vận động và tương tác
hữu cơ trong một chỉnh thể nghệ thuật
thống nhất. Chính sự vận động này đã
góp phần kiến tạo tư duy nghệ thuật,
cảm xúc thẩm mỹ và bản sắc văn hóa
vùng miền của cư dân vùng đất ven
biển miền Trung.
Xét trong mối quan hệ với không gian
tự nhiên và môi trường văn hóa hình
thành, nghệ thuật ca dao Nam Trung
Bộ cho thấy sự chi phối rõ nét của
điều kiện sinh tồn vùng miền. Theo
Thạch Phương và Ngô Quang Hiển
(1994), ca dao Nam Trung Bộ được
hình thành trong điều kiện một không
gian tự nhiên nhiều khó khăn, qua đó
tác động sâu sắc đến đời sống tinh
thần và sắc thái biểu đạt của cư dân
vùng đất này. Từ những điều kiện đó,
các mô típ và tín hiệu thẩm mỹ trong
ca dao không chỉ phản ánh cảnh quan
tự nhiên mà còn cho thấy cách thức tổ

chức kinh nghiệm sống, cách cảm,
cách nghĩ và bản sắc văn hóa đặc thù
của cư dân Nam Trung Bộ.
2.1. Hệ thống mô típ trong ca dao
Nam Trung Bộ
Theo Nguyễn Xuân Kính (2006), mô
típ trong ca dao là một yếu tố nghệ
thuật có tính lặp lại tương đối ổn định,
góp phần tổ chức cấu trúc lời ca và
tạo nhịp điệu biểu đạt. Việc lặp lại các
mô típ quen thuộc không chỉ giúp định
hình hình thức nghệ thuật của ca dao
mà còn phản ánh những khuôn mẫu
tư duy và cảm xúc mang tính cộng
đồng của người sáng tác và tiếp nhận.
Trong tương quan vùng miền, ca dao
Bắc Bộ thường sử dụng các mô típ
mang tính khái quát và ước lệ như:
“bao nhiêu… bấy nhiêu”, “ai về…”,
“thân em như…”. Trong khi đó, ca dao
Nam Trung Bộ ngoài việc kế thừa các
mô típ phổ biến, còn hình thành hệ
thống mô típ mang dấu ấn không gian
văn hóa vùng miền, tiêu biểu như:
“ngó ra…”, “ngó lên…”, “ngó vào…”,
“chầu rày…”. Các mô típ này cho thấy
xu hướng gắn biểu đạt ngôn ngữ với
trải nghiệm không gian sống cụ thể
của cư dân ven biển miền Trung.
Khảo sát ca dao Nam Trung Bộ cho
thấy có 67 câu sử dụng mô típ “ngó
ra” và 59 câu sử dụng các mô típ “ngó
lên, ngó vào” trong tổng số 4.537 câu.
Trong hệ thống này, mô típ “ngó ra”
thường gắn với các tín hiệu thẩm mỹ
thuộc không gian biển, trong khi mô
típ “ngó lên” gắn với tín hiệu thẩm mỹ
tháp, núi hoặc các biểu tượng không
gian mang tính thiêng. Tín hiệu thẩm
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mỹ ở đây được hiểu là những tín hiệu
thuộc hệ thống các phương tiện được
lựa chọn và sáng tạo trong tác phẩm
nghệ thuật nhằm biểu hiện nội dung
thẩm mỹ. Tính thẩm mỹ của các tín
hiệu thẩm mỹ biểu hiện ở sự thống
nhất biện chứng giữa nội dung và hình
thức, giá trị nghệ thuật và giá trị tư
tưởng nằm ở cả nội dung và hình thức
của tín hiệu (Nguyễn Thị Vân Anh,
2006: 30). Theo đó, tín hiệu thẩm mỹ
không chỉ có chức năng miêu tả mà
còn là dấu hiệu văn hóa cho thấy cách
con người tri nhận và cấu trúc hóa thế
giới hiện thực.

Trong bối cảnh khai phá, thích nghi
vùng đất mới, mô típ “ngó ra” không
chỉ biểu thị hành vi quan sát không
gian bên ngoài mà còn hàm chứa
trạng thái tâm lý dò dẫm, bất an của
chủ thể trữ tình trước một không gian
tự nhiên rộng lớn và biến động. Trong
câu ca: Một mai mai một ngó
chừng/Ngó truông truông vắng ngó
rừng rừng cao, hành động “ngó” được
triển khai theo chuỗi lặp kết hợp mở
rộng phạm vi quan sát từ “truông” đến
“rừng”, tạo nên hiệu ứng gia tăng về
độ rộng không gian và độ căng cảm
xúc. Đồng thời, phép lặp cấu trúc cú
pháp góp phần kéo dài nhịp điệu tiếp
nhận, qua đó làm nổi bật cảm giác
trống vắng, cách trở và trạng thái chờ
đợi của chủ thể trữ tình. Từ đó, mô típ
“ngó ra” không đơn thuần là hành vi
thị giác, mà đã được chuyển hóa
thành một cơ chế biểu đạt cảm xúc
gắn với trải nghiệm không gian sống
của cư dân Nam Trung Bộ.

Từ mô típ “ngó ra” vốn phổ biến trong
giai đoạn đầu khai phá, ca dao Nam
Trung Bộ tiếp tục xuất hiện các mô típ
“ngó lên” và “ngó về”, phản ánh sự
chuyển dịch trong cách tri nhận không
gian và định hướng cảm xúc của chủ
thể trữ tình. Mô típ “ngó lên” thường
gắn với các không gian mang tính
biểu trưng, nơi kết tinh tình cảm
hướng về cha mẹ và cội nguồn, như:
Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng/Thương
cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi…Trong
khi đó, mô típ “ngó về”, tiêu biểu qua
câu: Ngó về quê mẹ xa xăm/Ruột đau
như cắt, nước mắt đầm đìa, cho thấy
sự chuyển dịch từ không gian bên
ngoài sang không gian nội tâm, khi
hành động “ngó” trở thành phương
tiện kích hoạt ký ức và biểu đạt cảm
xúc sâu kín. Chuỗi mô típ “ngó ra -
ngó lên - ngó về” có thể xem như một
trục ngữ nghĩa phản ánh tiến trình vận
động tâm lý của cư dân Nam Trung
Bộ trong bối cảnh di cư, đồng thời cho
thấy khả năng tổ chức kinh nghiệm
sống thông qua hệ thống động từ chỉ
hướng nhìn mang tính biểu tượng.

Bên cạnh đó, các mô típ thời gian như
“chầu rày…”, “chừng nào…” cũng xuất
hiện với tần suất đáng kể. Trong ca
dao Nam Trung Bộ, thời gian không
chỉ đóng vai trò bối cảnh mà còn là
phương tiện tổ chức cảm xúc. Mô típ
“chừng nào…” mang tính phiếm chỉ,
tạo độ giãn thời gian cho trạng thái
chờ đợi, trong khi “chầu rày…” gắn
với ngữ cảnh sinh hoạt thực tiễn, vừa
xác định thời gian vừa gia tăng sắc
thái biểu cảm. Như vậy, các mô típ
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thời gian không chỉ tạo nhịp điệu tổ
chức văn bản ca dao mà còn góp
phần thể hiện cách cư dân Nam Trung
Bộ tri nhận thời gian trong mối quan
hệ thống nhất giữa đời sống hiện thực,
cảm xúc và văn hóa tinh thần.

2.2. Các biện pháp tu từ trong ca
dao Nam Trung Bộ
2.2.1. Đảo trật tự từ
Trong 99 phương tiện và biện pháp tu
từ tiếng Việt, Đinh Trọng Lạc (1999:
202-204) cho rằng đảo trật tự từ là
cách thay đổi vị trí thông thường của
các thành phần câu nhằm nhấn mạnh
ý nghĩa và tăng sắc thái biểu cảm cho
lời nói. Khi trật tự thông thường của từ
ngữ bị thay đổi, không chỉ cấu trúc
ngữ pháp mà cả trọng tâm thông tin
và sắc thái biểu cảm của câu ca cũng
được chuyển dịch, qua đó làm nổi bật
cảm xúc của chủ thể phát ngôn.
Trong ca dao Nam Trung Bộ, hiện
tượng đảo trật tự từ xuất hiện với tần
suất đáng kể, đặc biệt ở các cặp từ
láy “láng lai” (thay cho “lai láng”), “hiu
hắt” (thay cho “hắt hiu”) trong các câu:
Công cha cao ngất trời Tây/Láng lai
nghĩa mẹ nước đầy biển Đông; Ai về
Tam Quan, ai lên Chợ Cát/Nghe con
trẻ hát hiu hắt chiều chiều. Đảo vị trí
từ láy không làm thay đổi nghĩa từ
vựng cơ bản, nhưng tạo sự dịch chuyển
từ chức năng miêu tả sang chức năng
biểu cảm, đồng thời góp phần điều tiết
nhịp điệu câu ca theo hướng chậm,
trầm và giàu tính hồi cảm.
Ở một số trường hợp, đảo trật tự từ
kết hợp với phép lặp, tạo hiệu quả
biểu đạt mạnh trên cả bình diện cú

pháp và cảm xúc. Trong các câu ca
dao: Mẹ già cui cút cút cui/Xẻ vạt tay
áo sụt sùi nuôi con; Một mình mình
một bơ phờ/Dựa cây cây ngã dựa bờ
bờ xiêu hay chuỗi “tơ” trong bài ca
thân tằm: Đã mang lấy cái thân
tằm/Không vương tơ nữa cũng nằm
trong tơ/Đêm nằm tơ tưởng tưởng
tơ/Chiêm bao thấy bậu dậy sờ chiếu
không, các tổ hợp quen thuộc (cui cút,
một mình bơ phờ, tơ tưởng) được đảo
và lặp liên tiếp. Sự biến đổi này không
làm thay đổi nghĩa cơ bản, nhưng
chuyển trọng tâm sang trạng thái và
cảm xúc. Nhờ đó, ngôn ngữ tạo nhịp
điệu dồn dập, gãy khúc, đồng thời làm
cho cảm xúc vận động theo kiểu quay
vòng, chồng lớp (cui cút - cút cui, một
mình - mình một, tơ tưởng - tưởng tơ).
Qua đó, nỗi vất vả, cô đơn và nhớ
thương không chỉ được diễn đạt mà
còn được “trình hiện” trực tiếp trong
cấu trúc lời ca, góp phần tăng cường
hiệu lực biểu cảm của ca dao Nam
Trung Bộ.
Từ những biểu hiện trên, hiệu quả
biểu cảm của thủ pháp đảo trật tự từ
được đẩy lên mức độ hàm súc hơn
trong một số trường hợp tiêu biểu.
Chẳng hạn: Thương nhau trường
đoạn đoạn trường/Lụy lưu lưu lụy dạ
dường kim châm. Chỉ với 14 từ, chủ
yếu là từ Hán Việt, bài ca dao đã thể
hiện sự tinh tế trong nghệ thuật đảo
trật tự từ, hai lần đảo “trường đoạn -
đoạn trường”, “lụy lưu - lưu lụy”, kết
hợp với luyến láy âm thanh, tạo nên
một cấu trúc ngôn từ vừa chặt chẽ
vừa giàu nhạc điệu. Nếu xét về
thanh điệu, sự xen kẽ giữa thanh
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bằng và thanh trắc tạo hiệu ứng
bổng trầm tự nhiên: các âm tiết thanh
bằng nhẹ nhàng, trôi chảy, còn thanh
trắc nhấn mạnh cảm xúc, dồn nén,
làm nổi bật nỗi đau và sự day dứt
trong tình yêu một cách tinh tế, hàm
súc và sâu sắc. Câu ca dao góp phần
minh chứng khả năng khai thác hiệu
quả giá trị biểu cảm của từ ngữ Hán
Việt, qua đó phản ánh sắc thái cảm
xúc đặc trưng của cư dân Nam Trung
Bộ.

2.2.2. Tách từ
Tách từ là một thủ pháp tổ chức ngôn
ngữ mang tính sáng tạo, đồng thời
mang dấu ấn riêng của ca dao Nam
Trung Bộ. Thủ pháp này được thực
hiện bằng cách phân tách một từ hoặc
tổ hợp từ quen thuộc thành các thành
tố nhỏ hơn, sau đó tái sắp xếp trong
cấu trúc câu nhằm gia tăng sắc thái
biểu cảm và nhấn mạnh cảm xúc của
chủ thể trữ tình.

Có thể thấy qua các bài ca dao: Nhớ
chàng càng thấy thiết tha/Thiết mà
khó thấy, tha mà khó thương/Thiết tha
lòng lại nhớ chàng/Cao càng như núi,
dài càng như sông; Nhìn xem Nam
Bắc Đông Tây/Thấy thiên thấy hạ mà
không thấy chàng/Về nhà đứng thở
ngồi than/Cơm ta ăn không đặng nhớ
đến nghĩa chàng, chàng ơi. Trong các
trường hợp này, những đơn vị từ
vựng ổn định như thiết tha, thiên hạ,
thở than được tách thành các thành tố
thiết - tha, thiên - hạ, thở - than và đặt
trong những cấu trúc mới, qua đó làm
biến đổi nhịp điệu biểu đạt và tăng
cường sức gợi nghĩa.

Về phương diện nội dung, thủ pháp
này giúp cảm xúc trữ tình được triển
khai theo hướng phân tầng. Trong câu
“Thiết mà khó thấy, tha mà khó
thương”, sự tách “thiết tha” nhấn
mạnh trạng thái tình cảm dang dở,
thiếu vắng, qua đó làm nổi bật nỗi
khắc khoải, day dứt. Tương tự, “thiên
- hạ” trong “Thấy thiên thấy hạ mà
không thấy chàng” mở rộng không
gian biểu đạt đến cực độ, qua đó cực
hóa cảm giác trống vắng. Với “thở -
than”, cảm xúc nhớ thương được cụ
thể hóa qua chuỗi hành động lặp, cho
thấy sự thấm sâu của tâm trạng vào
đời sống thường nhật.

Về phương diện nghệ thuật, tách từ
tạo nhịp điệu chậm, giàu tính nhạc,
đồng thời hình thành các cặp đối xứng
(thiết - tha, thiên - hạ, thở - than) làm
tăng sắc thái ngân nga, da diết. Thủ
pháp này vừa bảo lưu nghĩa gốc của
từ, vừa mở rộng khả năng liên tưởng,
qua đó gia tăng hiệu quả biểu cảm và
tính hình tượng của ngôn ngữ ca dao.

Như vậy, thủ pháp tách từ không chỉ
là biến thể sáng tạo về hình thức ngôn
ngữ mà còn là phương tiện quan
trọng để khuếch đại chiều sâu cảm
xúc, đặc biệt trong biểu đạt nỗi nhớ
thương và tình yêu đôi lứa.

Đáng chú ý, khi kết hợp với cấu trúc
lặp, đối xứng và câu hỏi tu từ, thủ
pháp này tạo nên hiệu ứng biểu đạt
mạnh mẽ. Trong các câu: Xa làm chi
mà xa quanh xa quất/Xa làm chi mà
xa tức xa tối, xa vội xa vàng…, các tổ
hợp quen thuộc như quanh quất, tức
tối, vội vàng, thở than, đoạn đành
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được phân tách thành quanh - quất,
tức - tối, vội - vàng, thở - than, đoạn -
đành, rồi tái lập trong cấu trúc điệp “xa
làm chi”. Sự phân tách này làm cho
“xa” không còn là một trạng thái đơn
nhất mà trở thành chuỗi cảm giác
phân mảnh, dồn nén và lan rộng.
Đồng thời, câu hỏi tu từ “xa làm chi”
không hướng đến câu trả lời mà có
chức năng nhấn mạnh và xoáy sâu
cảm xúc, tạo nên giọng điệu vừa trách
móc vừa khắc khoải.

Về mặt nghệ thuật, sự phối hợp giữa
tách từ, điệp cấu trúc và đối xứng ngữ
âm tạo nhịp điệu chậm, nặng và giàu
tính ngân nga, qua đó gia tăng hiệu
quả gợi cảm. Nhờ đó, yếu tố “xa”
được nâng lên thành một tín hiệu
thẩm mỹ, không chỉ biểu đạt khoảng
cách không gian mà còn mở rộng
thành khoảng cách tâm lý trong tình
yêu chia lìa, góp phần tạo nên chiều
sâu cảm xúc đặc trưng của ca dao.

2.2.3. Nói lái
Trong ca dao Nam Trung Bộ, nghệ
thuật dùng từ được thể hiện nổi bật
qua thủ pháp nói lái. Theo Đinh Trọng
Lạc (2002: 180-182), nói lái là một
dạng chơi chữ được hình thành bằng
cách đảo vị trí các yếu tố ngữ âm như
âm đầu, vần, thanh điệu hoặc các âm
tiết trong tổ hợp từ, qua đó tạo ra cách
nói khác với hình thức ban đầu nhưng
vẫn dựa trên quan hệ liên tưởng âm
thanh. Biện pháp này thường được sử
dụng để gợi nghĩa hàm ẩn, tránh diễn
đạt trực tiếp những nội dung tế nhị,
đồng thời tạo hiệu quả hài hước, ý nhị
hoặc châm biếm trong lời nói. Nói lái

thường được sử dụng nhằm diễn đạt
những nội dung tế nhị, nhạy cảm hoặc
khó nói một cách trực tiếp, đồng thời
tạo nên sắc thái bông đùa, hóm hỉnh
đầy ý nhị. Thủ pháp này phản ánh trí
tuệ dân gian cũng như sự linh hoạt
trong tư duy ngôn ngữ của cư dân
vùng đất Nam Trung Bộ.

Điều đó thể hiện rõ qua những câu ca
dao: Thương em từ thuở méo trời/Bây
chừ méo đất rụng rời tay chân; Con cá
đâu anh ngồi câu đó/Biết có không mà
công khó anh ơi; Con cá đối nằm trên
cối đá/Con mèo cút nằm chỗ mút
kèo/Anh đà đối được tiền treo mô
nàng. Thủ pháp nói lái đã làm dịch
chuyển nghĩa từ bình diện hiển ngôn
sang hàm ngôn. Ở đó, những hình
ảnh tưởng như mộc mạc, ngẫu nhiên
thực chất là lớp ngôn từ được tổ chức
có chủ ý nhằm che chắn, ngụy trang
các liên tưởng nhạy cảm hoặc ý tứ
thầm kín liên quan đến tình cảm và
đời sống sinh lý của con người.
Trước hết, nói lái là phương tiện giúp
bộc lộ cảm xúc một cách gián tiếp.
Những tổ hợp như “méo trời”, “méo
đất” vừa tạo âm hưởng lạ tai, vừa
hàm chứa cách nói tránh về sự đổi
thay của hoàn cảnh và thân phận, qua
đó thể hiện nỗi lo lắng, gắn bó trong
tình yêu mà không cần bộc lộ trực
diện. Bên cạnh đó, trong các câu ca
giao duyên, nói lái còn đóng vai trò
dung hòa giữa sự thẳng thắn bản
năng và những chuẩn mực đạo lý
cộng đồng, giúp văn bản ca dao giữ
được vẻ dân dã mà vẫn giàu tính
thẩm mỹ.
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Về phương diện nghệ thuật, nói lái tạo
ra sự vận động linh hoạt giữa nghĩa
hiển ngôn và nghĩa hàm ngôn, buộc
người tiếp nhận phải tham gia vào
quá trình liên tưởng và giải mã. Nhờ
vậy, ca dao Nam Trung Bộ không chỉ
giàu nhạc tính mà còn có chiều sâu
ngữ nghĩa, phù hợp với môi trường
diễn xướng dân gian và đời sống sinh
hoạt cộng đồng. Tiếng cười toát ra từ
những câu ca nói lái thường mang
tính tự trào, nhẹ nhàng, phản ánh tinh
thần lạc quan và khả năng thích ứng
của con người trước điều kiện tự
nhiên khắc nghiệt.

Trong tương quan vùng miền, nghệ
thuật nói lái của ca dao Nam Trung Bộ
cho thấy những đặc điểm riêng biệt.
So với ca dao Bắc Bộ, nơi nói lái
thường mang tính ước lệ, kín đáo và
chịu ảnh hưởng mạnh của tư duy lễ
giáo thì nói lái ở Nam Trung Bộ gần
với khẩu ngữ đời thường hơn, ít trau
chuốt hình thức nhưng giàu sức gợi.
Đặt cạnh ca dao Nam Bộ vốn thiên về
lối biểu đạt trực diện, phóng khoáng,
nói lái ở Nam Trung Bộ thể hiện xu
hướng dung hòa: không hoàn toàn nói
thẳng, cũng không tuyệt đối kín kẽ.
Chính sự lựa chọn hình thức diễn đạt
gián tiếp, nửa kín nửa hở này đã góp
phần tạo nên dấu ấn văn hóa và bản
sắc riêng của ca dao Nam Trung Bộ
trong tổng thể văn học dân gian Việt
Nam.

2.3. Nghệ thuật hòa thanh
Trần Đình Sử (1988: 86-92) cho rằng,
trong thơ ca, yếu tố hòa thanh không
chỉ nằm ở vần và nhịp, mà còn được

tạo nên từ sự tổ chức tổng hợp của
âm điệu, thanh điệu, ngắt nhịp và sự
phối hợp giữa các yếu tố ngôn ngữ,
qua đó góp phần quan trọng vào việc
kiến tạo ý nghĩa và cảm xúc thẩm mỹ
của tác phẩm. Tiếp cận từ quan niệm
này, có thể thấy rằng bên cạnh việc
tuân thủ những quy luật hòa thanh và
phối nhịp của thể ca dao truyền thống,
ca dao Nam Trung Bộ, với sự hiện
diện phổ biến của các thể hỗn hợp và
lục bát biến thể, đã hình thành những
kiểu gieo vần, ngắt nhịp linh hoạt, giàu
tính sáng tạo. Trong nhiều trường hợp,
nhịp điệu và âm thanh của câu ca dao
không vận hành theo khuôn mẫu cố
định mà được hình thành trực tiếp từ
nhu cầu biểu đạt cảm xúc và kinh
nghiệm sống của chủ thể trữ tình.

Không ít bài ca dao Nam Trung Bộ,
nếu tiếp cận thuần túy từ bình diện
hình thức, có thể bị xem là lệch chuẩn,
thiếu tròn trịa. Tuy nhiên, chính sự
“không tròn trịa” ấy lại thể hiện xu
hướng thoát ly khỏi những khuôn sáo
cũ, góp phần tạo nên hình tượng nghệ
thuật mới mẻ và sinh động. Ví dụ:

Anh bứng cây trúc
Anh trồng cây trắc
Chẳng may chỗ đất xấu,
Sùng đục,
Trúc mục,
Trắc tàn.
Anh ở sao cho đá nọ thành vàng,
Trước hiển vinh cha mẹ, sau nàng mới
ưng.

Ở bài ca dao này, hình thái ngôn ngữ
mang tính tự nhiên, ít qua gọt giũa,
kết hợp với sự lặp lại của phụ âm đầu
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tr- và các âm tiết mang thanh nặng:
trúc, trắc, đục, mục cùng cách ngắt
dòng đột ngột, đã tạo nên âm hưởng
dồn dập, gãy khúc. Nhạc tính ở đây
được cảm nhận như sự va đập của
âm thanh, gợi liên tưởng đến con
đường tình duyên nhiều trắc trở,
ngoắt ngoéo. Có thể thấy, yếu tố hòa
thanh không chỉ nằm ở vần và nhịp,
mà còn được tổ chức xuyên suốt
trong hình tượng, ý tứ và cấu trúc âm
thanh của toàn bài.

Ở một phương diện khác, hòa thanh
còn được tạo lập thông qua các yếu tố
tượng thanh, như trong bài ca dao:

Sớm mai em xách cái thõng ra đồng
Em bắt con cua, em bỏ vô trong cái
thõng
Nó kêu cái rỏng,
Nó kêu cái rảnh
Nó kêu: chàng ơi!
Chàng giờ an phận tốt đôi
Em đây lỡ lứa mồ côi một mình.

Sự phối hợp các từ ngữ gợi thanh
(rỏng, rảnh) cho phép người đọc cảm
nhận rõ âm thanh thực (của cua đồng
trong chiếc thõng), tạo nên hiệu ứng
thính giác sinh động. Lối diễn đạt
tưởng như ngẫu hứng, “đọc chơi lấy
vần” thực chất lại bắt nguồn từ trải
nghiệm đời sống và cảm xúc chân
thực. Đáng chú ý, hai câu cuối bài có
sự chuyển nhịp rõ rệt từ giọng kể hồn
nhiên sang giọng trữ tình, tạo điều
kiện để chủ thể trữ tình bộc lộ nỗi cô
đơn và bất hạnh của mình.

Nhìn chung, nghệ thuật hòa thanh
trong ca dao Nam Trung Bộ mang dấu

ấn riêng nhờ sự vận dụng linh hoạt từ
địa phương, từ định danh, nghệ thuật
chơi chữ và nghệ thuật dẫn ngữ. Hòa
thanh vì thế trở thành một phương
thức tổ chức ngôn ngữ mang tính văn
hóa, phản ánh đặc điểm tâm lý, cảm
xúc và tư duy nghệ thuật của cư dân
vùng đất Nam Trung Bộ.

So với ca dao Bắc Bộ thường tuân thủ
chặt chẽ các quy tắc vần luật và nhịp
điệu ổn định, hay ca dao Nam Bộ
thiên về nhịp điệu tự nhiên, xuôi theo
lời nói, hòa thanh thì trong ca dao
Nam Trung Bộ nổi bật ở tính linh hoạt
và “lệch chuẩn có ý thức”, khi nhịp
điệu và âm thanh được tổ chức theo
cảm xúc nhiều hơn theo khuôn mẫu,
qua đó phản ánh đời sống tâm lý và
trải nghiệm sinh tồn của cư dân vùng
đất này.

2.4. Phép cường điệu trong ca dao
Nam Trung Bộ
Một đặc trưng nổi bật khác của ca dao
Nam Trung Bộ, đặc biệt trong các tín
hiệu thẩm mỹ, là tính giàu cường điệu
và khuếch đại. Cường điệu ở đây
không nhằm mục đích phô trương
hình thức, mà là một thủ pháp nghệ
thuật gắn chặt với tư duy biểu đạt và
cảm xúc tự nhiên của cư dân vùng đất
này. Sống trong môi trường nhiều
khắc nghiệt của biển, núi và khí hậu
thất thường, cư dân Nam Trung Bộ
thường có xu hướng biểu đạt cảm xúc
mạnh mẽ, trực cảm. Vì vậy, lối nói
cường điệu trong ca dao không chỉ là
thủ pháp tu từ mà còn phản ánh tâm
lý thích đẩy cảm xúc đến giới hạn để
diễn tả trọn vẹn nội tâm.
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Trong ca dao, cường điệu thường
được thực hiện thông qua việc mở
rộng kích thước, phạm vi hoặc mức
độ của sự vật, hiện tượng đến giới
hạn phi thực, nhằm nhấn mạnh cường
độ cảm xúc của chủ thể trữ tình.
Chẳng hạn: Em thương anh chẳng
biết làm sao/ Lấy dĩa múc nước làm
ao trẫm mình. Hành động “lấy dĩa múc
nước làm ao” rõ ràng là phi lý trong
thực tế, nhưng hoàn toàn hợp lý trong
logic cảm xúc, vì nó phản ánh nỗi bế
tắc và tình cảm mãnh liệt mà ngôn
ngữ bình thường khó diễn đạt. Xu
hướng mở rộng cảm xúc này tiếp tục
thể hiện trong chuỗi câu hò:
Hò sao gà gáy biển Đông
Hò sao đặng vợ đặng chồng thì thôi
Hò sao cửa nhà hết đá hết vôi
Cửa nhà trong hết nước em thôi bớ
chàng.

Những hình ảnh như: gà gáy biển
Đông, cửa nhà hết đá hết vôi, cửa nhà
trong hết nước đều vượt khỏi quy luật
tự nhiên, nhưng được sắp xếp theo
chuỗi tăng tiến về mức độ, góp phần
khắc họa khát vọng hạnh phúc và sự
bền bỉ trong chờ đợi. Phép cường
điệu vì thế không chỉ mang tính tu từ,
mà còn đóng vai trò tổ chức mạch
cảm xúc của bài ca dao, giúp người
nghe cảm nhận được nhịp điệu tình
cảm dồn nén và lan tỏa.

Một dạng cường điệu khác trong ca
dao Nam Trung Bộ là cường điệu
thông qua liệt kê những điều bất khả:
Anh về tìm vẩy cá trê
Tìm gan tôm sú, tìm mề con lươn
Tìm ra con sứa có xương

Dây tơ hồng chặt chẽ, em biết thương
chỗ nào?
Những sự vật được nêu ra đều không
tồn tại trong thực tế, tạo nên một hệ
thống hình ảnh phi lý có chủ ý. Qua đó,
chủ thể trữ tình vừa thử thách tình
cảm, vừa bộc lộ thái độ hóm hỉnh, tinh
nghịch, cho thấy tính cách lạc quan,
cởi mở và sự linh hoạt trong ứng xử
trước tình yêu và đời sống của người
Nam Trung Bộ.
Nhìn chung, tính cường điệu, khuếch
đại trong ca dao Nam Trung Bộ vừa là
thủ pháp tu từ, vừa phản ánh tâm lý
văn hóa đặc trưng–khả năng biến cảm
xúc thành hình tượng phóng đại, thể
hiện khát vọng sống, tinh thần yêu đời
và sự mãnh liệt trong tình cảm, góp
phần tạo nên diện mạo độc đáo và giàu
sức biểu cảm cho ca dao Nam Trung
Bộ trong tổng thể ca dao Việt Nam.
Nếu trong ca dao Bắc Bộ, cường điệu
thường mang tính ước lệ, biểu trưng
và tiết chế, còn ca dao Nam Bộ thiên
về lối nói phóng đại trực diện, thì trong
ca dao Nam Trung Bộ, cường điệu
mang sắc thái trung gian: vừa giàu
tính hình tượng, vừa gắn với cảm xúc
mạnh mẽ, có xu hướng đẩy đến giới
hạn phi thực nhằm biểu đạt trạng thái
tâm lý mãnh liệt và khát vọng vượt
thoát khỏi hoàn cảnh khắc nghiệt.

2.5. Nghệ thuật so sánh trong ca
dao Nam Trung Bộ
Ca dao là nơi bộc lộ tập trung và sinh
động tâm hồn dân tộc, đồng thời phản
ánh trực tiếp tư tưởng, tình cảm và
cảm xúc của nhân dân. Giá trị cốt lõi
của thơ ca dân gian không chỉ nằm ở
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việc phản ánh hiện thực đời sống, mà
còn ở khả năng cụ thể hóa những
trạng thái cảm xúc và nhận thức trừu
tượng thông qua hình ảnh nghệ thuật.
Trong hệ thống các thủ pháp ấy, so
sánh giữ một vị trí đặc biệt quan trọng.

Trong ca dao, so sánh không đơn
thuần là một thao tác tu từ, mà là một
phương thức tư duy nghệ thuật, giúp
con người nhận thức và biểu đạt thế
giới xung quanh. Mỗi vùng miền, với
điều kiện tự nhiên và bối cảnh văn
hóa riêng, hình thành một hệ thống cái
so sánh và cái được so sánh mang
dấu ấn đặc trưng. Đối với ca dao Nam
Trung Bộ, hệ thống hình ảnh so sánh
thường gắn bó chặt chẽ với môi
trường sống và trải nghiệm sinh hoạt
của cư dân địa phương.

Trước hết, đó là những sự vật, hiện
tượng tự nhiên mang tính điển hình
như: núi, trời, mây, trăng, biển, gành,
cù lao, tháp, thành là những yếu tố
quen thuộc trong đời sống vật chất và
tinh thần của cư dân Nam Trung Bộ.
Các hình ảnh này thường được lựa
chọn làm điểm tựa biểu đạt trong ca
dao, tiêu biểu qua những câu như:
Chừng nào cho sóng bỏ gành/Cù lao
bỏ biển thì anh bỏ nàng; Tháp kia còn
đứng đủ đôi/Cầu kia đủ cặp huống chi
đôi lứa mình. Ở đây, các hiện tượng
tự nhiên và công trình kiến trúc không
chỉ đóng vai trò làm chuẩn mực so
sánh, mà còn mang ý nghĩa biểu
tượng, gắn với cảm thức bền vững,
gắn bó và tính tất yếu của mối quan
hệ tình cảm. Nhờ đó, những khái niệm
trừu tượng như lòng thủy chung, sự

son sắt được cụ thể hóa bằng hình
ảnh gần gũi, dễ cảm nhận và giàu sức
thuyết phục.
Bên cạnh đó, ca dao Nam Trung Bộ
còn khai thác phong phú những sự vật
quen thuộc trong đời sống sinh hoạt
hằng ngày như: chiếu rách, cái chày,
cái áo, con quạ, con gà, dây bìm bìm,
con cá… Những hình ảnh đời thường
ấy được tổ chức thành các tổ hợp so
sánh mang tính biểu trưng rõ nét, tiêu
biểu qua những câu ca dao như: Đôi
ta như cặp cá bè Lênh đênh trên biển
ai dè gặp nhau; Đôi ta như cặp cá
sơn/Ăn trên mặt nước đợi cơn mưa
rào hay Em như cá lượn đầu cầu/Anh
về lấy lưới, người câu mất rồi. Thông
qua hệ thống so sánh này, những
trạng thái tâm lý phức tạp như sự
mong manh của hạnh phúc, nỗi lo mất
mát hay niềm vui gặp gỡ bất ngờ
được diễn đạt một cách cụ thể, sinh
động và giàu sức gợi. So sánh vì thế
trở thành cầu nối giữa trải nghiệm đời
sống và biểu đạt nghệ thuật, giúp
người tiếp nhận dễ dàng đồng cảm và
thấu hiểu.
Nhìn chung, phép so sánh trong ca
dao Nam Trung Bộ vừa mang đặc
điểm phổ quát của ca dao Việt Nam,
vừa thể hiện dấu ấn riêng ở hệ thống
hình ảnh và cách tổ chức ngôn ngữ
biểu đạt. Qua đó, tư duy nghệ thuật
của cư dân Nam Trung Bộ hiện lên
gắn chặt với môi trường sống và trải
nghiệm văn hóa vùng biển miền Trung.

2.6. Giọng điệu dí dỏm, hài hước
Tính dí dỏm, hài hước là một đặc
điểm phổ quát của ca dao Việt Nam;
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tuy nhiên, trong ca dao Nam Trung Bộ,
yếu tố này mang những sắc thái riêng,
gắn chặt với điều kiện tự nhiên, lịch
sử xã hội và tâm lý văn hóa của cư
dân vùng đất này. Đối với người dân
Nam Trung Bộ, hài hước không đơn
thuần nhằm tạo tiếng cười giải trí, mà
là một phương thức biểu đạt tinh thần
lạc quan, một cơ chế tự vệ tinh thần
giúp con người đối diện và vượt qua
những khó khăn, thử thách. Trong
điều kiện tự nhiên nhiều khắc nghiệt
và biến động, tiếng cười trong ca dao
Nam Trung Bộ trở thành một phương
thức tự cân bằng tinh thần, giúp con
người làm nhẹ đi sức nặng của đời
sống.

Trong ca dao Nam Trung Bộ, yếu tố
hài hước thường được thể hiện qua
lối nói bông đùa, phóng khoáng, đôi
khi ngang tàng, phản ánh tâm thế chủ
động và không khuất phục trước
nghịch cảnh của con người nơi đây.
Những câu ca như: Tu đâu cho em tu
cùng/May ra thành Phật thờ chung
một chùa; Gá duyên chẳng đặng hội
này/Tôi chèo ghe ra sông cái, nước
lớn đầy… tôi chèo vô cho thấy cách
ứng xử linh hoạt, nhẹ nhàng trước
những trắc trở của duyên phận. Ngay
cả khi đối diện với khoảng cách, trở
ngại lớn trong tình yêu, con người
Nam Trung Bộ vẫn lựa chọn giọng
điệu hài hước để khẳng định niềm tin
và ý chí: Thương nhau chẳng ngại
sông sâu/Không đò thì lội, không cầu
thì bơi.

Đáng chú ý, tính hài hước trong ca
dao Nam Trung Bộ không chỉ xuất

hiện trong những hoàn cảnh thuận lợi
mà còn trở thành một cơ chế tự vệ
tinh thần trước những bất công, đau
khổ và trái ngang của cuộc đời.
Những câu ca mang giọng điệu chua
chát như: Thiên minh minh, địa minh
minh/Có con không gả cho mình/Mai
sau trồng bí mình rình dứt dây; Con
tôm con tép còn râu/Huống chi em
bậu câu mâu sự đời vừa bộc lộ nỗi
bức xúc, bất mãn, vừa giữ cho cảm
xúc không rơi vào bi lụy. Tiếng cười ở
đây mang tính tự trào, nén chặt, giúp
con người trấn an bản thân và giữ
vững tinh thần trước nghịch cảnh.

Tính dí dỏm, hài hước trong ca dao
Nam Trung Bộ còn phản ánh sự thẳng
thắn, bộc trực, thậm chí ngang tàng
trong tính cách cư dân vùng đất này.
Đây là kết quả của quá trình lập
nghiệp lâu dài trên một không gian
sống nhiều biến động, nơi con người
buộc phải rèn luyện bản lĩnh tinh thần
và khả năng thích ứng cao. Những
câu ca dao như: Một mai nước lớn đò
trôi/Cây khô lá rụng bậu ngồi chờ
ai/Bậu ngồi chờ kẻ có tài/Chờ người
nhu sĩ nào ai chờ mình cho thấy thái
độ vừa chấp nhận thực tại, vừa pha
chút mỉa mai, hóm hỉnh trước những
bất trắc của đời sống và tình duyên.

Đặc biệt, hình ảnh người phụ nữ Nam
Trung Bộ trong ca dao hiện lên vừa
chịu đựng, thủy chung, vừa mạnh mẽ
và giàu cá tính, được thể hiện rõ qua
lối nói hài hước, phóng đại. Điều này
có thể thấy trong câu ca dao: Trai năm
thê bảy thiếp/Gái chính chuyên ba
mươi sáu thằng chồng, nơi tiếng cười
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không chỉ nhằm đả kích quan niệm
bất bình đẳng giới, mà còn bộc lộ thái
độ tự ý thức và bản lĩnh của người
phụ nữ trong đời sống tình cảm.
Trong khi đó, hình ảnh người đàn ông
Nam Trung Bộ lại mang vẻ phóng
khoáng, trực diện, thể hiện qua giọng
điệu tự trào: Áo anh sứt sổ bùng
sàng/Cậy ai mua vải vá quàng về
khâu.

Từ góc độ tư duy ngôn ngữ, tính hài
hước trong ca dao Nam Trung Bộ còn
gắn với khuynh hướng sử dụng khẩu
ngữ đời thường, phương ngữ địa
phương, cùng các lối nói nói quá, nói
ví, nói lái, qua đó tạo nên hiệu quả
biểu đạt bất ngờ và sinh động. So với
ca dao Bắc Bộ, vốn thiên về giọng
điệu trau chuốt, ước lệ và hài hước
châm biếm kín đáo, hay ca dao Nam
Bộ với tiếng cười phóng khoáng, trực
diện, yếu tố hài hước trong ca dao
Nam Trung Bộ mang một sắc thái
riêng, đó là tiếng cười gắn với sự chịu
đựng và nhu cầu tự nâng đỡ tinh thần
trong đời sống thường nhật.

Như vậy, tính dí dỏm, hài hước trong
ca dao Nam Trung Bộ không chỉ là
một đặc điểm phong cách nghệ thuật,
mà còn là sự kết tinh của tâm lý văn
hóa, tinh thần sống và bản lĩnh con
người vùng đất này. Qua tiếng cười,
người dân Nam Trung Bộ bộc lộ tinh
thần lạc quan, sức sống bền bỉ và
khát vọng hạnh phúc trong hoàn cảnh
còn nhiều khó khăn, qua đó tạo nên
sắc thái riêng cho ca dao vùng đất này.

Đặt trong tương quan với ca dao các
vùng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam

Bộ, có thể nhận thấy nghệ thuật ca
dao Nam Trung Bộ mang tính trung
gian nhưng không hòa lẫn. Nếu ca
dao Bắc Bộ thiên về lối biểu đạt ước
lệ, chuẩn mực và giàu tính biểu tượng;
ca dao Nam Bộ nghiêng về sự trực
diện, phóng khoáng trong cảm xúc và
ngôn từ, thì ca dao Nam Trung Bộ lại
nổi bật ở xu hướng dung hòa: vừa sử
dụng lối nói gián tiếp, giàu thủ pháp
ngôn ngữ như đảo từ, nói lái, tách từ,
vừa giữ được sự bộc trực, mạnh mẽ
trong biểu đạt cảm xúc. Chính đặc
điểm này tạo nên sắc thái riêng, phản
ánh một kiểu tư duy nghệ thuật linh
hoạt, thích ứng với điều kiện sống đặc
thù của cư dân vùng đất ven biển
miền Trung.

3. KẾT LUẬN
Qua khảo sát và phân tích ca dao
Nam Trung Bộ dưới góc nhìn nghệ
thuật và văn hóa, có thể khẳng định
rằng ca dao vùng đất này không chỉ là
sản phẩm của cảm xúc cá nhân, mà
còn phản ánh sâu sắc kinh nghiệm
sống, tư duy nghệ thuật và tâm lý
cộng đồng. Hệ thống mô típ đặc trưng,
các biện pháp tu từ, hòa thanh, cường
điệu, so sánh và giọng điệu dí dỏm,
hài hước đều vận hành như những cơ
chế biểu đạt đặc thù, góp phần tạo
nên diện mạo riêng cho ca dao Nam
Trung Bộ trong tổng thể ca dao Việt
Nam.

Tính dí dỏm, hài hước cùng các thủ
pháp nghệ thuật đã làm nổi bật tinh
thần lạc quan, phóng khoáng, bộc trực
và giàu bản lĩnh của cư dân Nam
Trung Bộ, đồng thời phản ánh cách
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con người đối diện với thiên nhiên
khắc nghiệt, nghịch cảnh cuộc sống
và thử thách tình cảm. Như vậy, ca
dao Nam Trung Bộ không chỉ mang
giá trị thẩm mỹ mà còn phản ánh rõ
bản sắc vùng miền qua ngôn ngữ, tư
duy và tâm lý xã hội của cư dân địa

phương. Nghiên cứu ca dao vùng đất
này không chỉ làm phong phú bức
tranh văn học dân gian Việt Nam, mà
còn mở ra hướng tiếp cận sâu hơn
về mối quan hệ giữa ngôn ngữ, văn
hóa và con người trong tiến trình lịch
sử. 
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